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MÃ MÔN: MAN309 Đợt học : 5

Thời gian : 29/12/2013 Lần thi : 1

A P Q H1 H2 M I G F

10% 0% 0% 15% 15% 0% 0% 0% 60% SỐ CHỮ

1 1829210587 Ngô Huy Bình X18TOP_QTH3_D2 2 10 10 9 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

2 1829210588 Phạm Văn Chiến X18TOP_QTH3_D2 6 9.5 8.5 8.3 8.3 Tám Phẩy Ba 0

3 1829210554 Phạm Hùng Cƣờng X18TOP_QTH3_D2 8 8 8.5 9.3 8.9 Tám Phẩy Chín 0

4 1829210589 Mạc Đức Đạt X18TOP_QTH3_D2 6 7 9.5 8.7 8.3 Tám Phẩy Ba 0

5 1828210689 Phan Trọng Đức X18TOP_QTH4_D1 0 4 9 9 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

6 1829210590 Trần Thế Đức X18TOP_QTH3_D2 2 6.5 5 8.7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

7 1828210555 Nguyễn Thị Đông Giang X18TOP_QTH3_D2 4 8 8 9.7 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

8 1828210444 Ngô Thụy Hải X18TOP_QTH_D1 6 10 9 9.7 9.3 Chín Phẩy Ba 0

9 1828210446 Vũ Thị Thu Hằng X18TOP_QTH_D2 4 10 10 9.7 9.2 Chín Phẩy Hai 0

10 1829210660 Vương Bích Hằng X18TOP_QTH4_D2 8 10 10 9.7 9.6 Chín Phẩy Sáu 0

11 1829210447 Lại Duy Hiền X18TOP_QTH_D2 2 0 8.5 9.7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

12 1828210451 Vũ Thúy Hoa X18TOP_QTH_D1 6 0 8.7 9.3 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

13 1829210455 Vũ Minh Hoàng X18TOP_QTH_D2 8 8 10 9.7 9.3 Chín Phẩy Ba 0

14 1829210454 Vũ Xuân Hoàng X18TOP_QTH_D2 0 9.5 9 9.7 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

15 1828210666 Nông Thanh Huấn X18TOP_QTH4_D1 4 0 9 10 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

16 1829210608 Trần Duy Hƣng X18TOP_QTH3_D1 2 5 5 V 0.0 Không 0

17 1828210456 Trần Thị Thanh Hƣơng X18TOP_QTH_D1 10 10 10 10 10.0 Mƣời 0

18 1829210457 Trương Xuân Hƣơng X18TOP_QTH_D2 6 9.2 9.5 10 9.4 ChínPhẩy Bốn 0

19 1828210690 Đặng Hữu X18TOP_QTH4_D2 6 9 9.5 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

20 1828210661 Nguyễn Hữu Khiêm X18TOP_QTH4_D1 10 8.5 9.5 8.7 8.9 Tám Phẩy Chín 0

21 1829210681 Nguyễn Thị Thanh Lan X18TOP_QTH4_D1 10 8 7.8 9.3 9.0 Chín 0

22 1828210701 Nguyễn Thế Lanh X18TOP_QTH4_D1 8 9.5 9 9.7 9.4 ChínPhẩy Bốn 0

23 1829210682 Trương Thị Mỹ Lệ X18TOP_QTH4_D1 8 7.5 8.7 9.7 9.1 Chín Phẩy Một 0

24 1829210458 Trần Văn Long X18TOP_QTH_D2 0 8.3 9.5 9.7 8.5 Tám Phẩy Năm 0

25 1828210459 Đoàn Thị Lụa X18TOP_QTH_D2 4 8.3 9 9.3 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

26 1829210556 Nguyễn Văn Luận X18TOP_QTH3_D2 9 8 9.5 9.3 9.1 Chín Phẩy Một 0

27 1829210557 Phan Minh Mẫn X18TOP_QTH3_D2 8 9.5 10 9.7 9.5 Chín Phẩy Năm 0

28 1829210558 Lê Anh Nam X18TOP_QTH3_D1 0 5 1.5 9.7 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

29 1829210769 Hoàng Bảo Ngọc X18TOP_QTH5_D1 8 7 4 9 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

30 1829210559 Nguyễn Nghĩa Nhã X18TOP_QTH3_D2 2 0 5.8 V 0.0 Không 0

31 1829210468 Đỗ Bá Oanh X18TOP_QTH_D2 4 4 10 9.3 8.1 Tám Phẩy Một 0

32 1829210591 Bùi Đức Quân X18TOP_QTH3_D2 0 9.5 10 8.7 8.1 Tám Phẩy Một 0

33 1829210470 Nguyễn Anh Quang X18TOP_QTH_D1 2 3.5 3.5 V 0.0 Không 0

34 1829210471 Nguyễn Xuân Quang X18TOP_QTH_D2 0 0 3.5 9.7 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

35 1829210572 Phạm Doãn Quang X18TOP_QTH3_D2 10 9.5 10 9.7 9.7 ChínPhẩy Bảy 0

36 1829210692 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh X18TOP_QTH4_D2 4 5.8 6 9 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

37 1829210473 Trần Ngọc Sáng X18TOP_QTH_D2 8 8 7.3 9.7 8.9 Tám Phẩy Chín 0

38 1829210474 Chu Văn Sinh X18TOP_QTH_D2 6 9.7 10 V 0.0 Không 0

39 1829210778 Ma Thế Tân X18TOP_QTH5_D2 6 4 4.8 9.3 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

40 1828210573 Nguyễn Thị Thắm X18TOP_QTH3_D1 6 6.3 9 6.7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

41 1828210617 Vũ Thị Thắm X18TOP_QTH3_D2 10 10 10 9 9.4 ChínPhẩy Bốn 0

42 1829210592 Bùi Đức Thanh X18TOP_QTH3_D2 0 0 4 8 5.4 Năm Phẩy Bốn 0
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43 1829210484 Chu Thị Thảo X18TOP_QTH_D2 8 10 10 V 0.0 Không 0

44 1828210579 Đoàn Phương Thảo X18TOP_QTH3_D1 2 6 6 9 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

45 1829210560 Ngô Cao Thế X18TOP_QTH3_D1 10 8.5 9 7.4 8.1 Tám Phẩy Một 0

46 1829210582 Lương Quang Thiều X18TOP_QTH3_D1 4 9 8 V 0.0 Không 0

47 1829210580 Đặng Phúc Thịnh X18TOP_QTH3_D2 4 9.5 9 9 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

48 1828210593 Đinh Quốc Thịnh X18TOP_QTH3_D2 0 4.5 3 9 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

49 1828210487 Hoàng Thị Thƣơng X18TOP_QTH_D1 2 1.8 5 9.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

50 1828210788 Nguyễn Thị Thúy X18TOP_QTH5_D1 9 9 7.5 9.7 9.2 Chín Phẩy Hai 0

51 1829210683 Vũ Thị Thúy X18TOP_QTH4_D2 8 8.7 9.2 9.7 9.3 Chín Phẩy Ba 0

52 1828210578 Nguyễn Thị Thủy X18TOP_QTH3_D1 7 0 7.3 9.7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

53 1829210684 Nông Thị Tố Trinh X18TOP_QTH4_D2 8 6.3 8.8 9.7 8.9 Tám Phẩy Chín 0

54 1829210594 Nguyễn Thành Trung X18TOP_QTH3_D2 6 6.5 9.3 9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

55 1828210669 Nguyễn Quang Trƣờng X18TOP_QTH4_D2 4 9 0 5 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

56 1829210789 Kiều Trọng Tú X18TOP_QTH5_D2 0 8.5 0 9 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

57 1829210481 Lưu Danh Tuyến X18TOP_QTH_D2 6 9.5 9 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

58 1829210795 Đàm Quang Vinh X18TOP_QTH5_D2 0 6.5 4 5.7 5.0 Năm 0

59 1828210702 Vương Xuân Vũ X18TOP_QTH4_D2 0 4.5 9 9 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

60 1829210574 Bạch Ngọc Vƣợng X18TOP_QTH3_D2 0 5.5 8 9 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0
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